
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC GIANG

0109516875

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Quản lý vận hành nhà chung cư.

6820

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:  Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Xây dựng công trình đường sắt 4211

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Xây dựng công trình công ích khác 4229

11. Xây dựng công trình thủy 4291

12. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

13. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

15. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG 
SẢN ĐỨC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC GIANG LAND ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DGLAND

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.38271620
Email:

024.38271068Fax:
Website:
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16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất công trình

7410

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất công trình; 
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
- Thiết kế cơ - điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; 
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình;
- Thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
- Tư vấn quản  lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng;
- Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo 
nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư 
xây dựng công trình, đề xuất chủ trương đầu tư;
- Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt động kiểm toán).

7110

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, sắt, thép

4662

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện 
đường bộ

5225

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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500.000.000.000 VNĐ

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

32. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

33. Quảng cáo 7310

34. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

35. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

36. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8010

37. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

38. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

39. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

40. Thu gom rác thải không độc hại 3811

41. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

42. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

43. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

44. Giáo dục tiểu học 8521

45. Giáo dục trung học cơ sở 8522

46. Giáo dục trung học phổ thông 8523

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

48. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

49. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

50. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011879909
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 ngõ 44 ngách 23/2 phố Đức Giang, tổ 20, 
Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 ngõ 44 ngách 23/2 phố Đức Giang, tổ 20, Phường Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NINH NGỌC CỬ Nam

09/05/1967 Kinh Việt Nam

10/06/2013 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/02/2021 đến ngày 03/03/2021


